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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định số lượng, nhiệm vụ, quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh Bình Phước quy định quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Sở Y tế báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định số lượng, nhiệm vụ, quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước quy định quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước, như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh liên quan đến thực hiện chính sách
Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số.
Trước khi sát nhập đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định số lượng, nhiệm vụ, quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước quy định quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Hai văn bản này là cơ sở pháp lý quy định về số lượng, nhiệm vụ, quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh.


2. Quá trình thực hiện tổng kết 
Ngày 12/6/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sáp nhập tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai thành tỉnh Đồng Nai (mới), có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. Sau khi sắp xếp, việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các quy định cho cộng tác viên dân số theo các quyết định của hai tỉnh cũ là cần thiết, nhằm làm cơ sở xây dựng quy định mới cho cộng tác viên dân số, phù hợp với tình hình thực tế.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành 
Sở Y tế và các địa phương đã tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước qua đó giao Trung tâm Y tế các khu vực, Trạm Y tế căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ theo quy định tiến hành xét chọn và ký hợp đồng trách nhiệm với cộng tác viên dân số.
2. Kết quả thi hành 
a) Về số lượng cộng tác viên  dân số
Tỉnh Đồng Nai có có 4.864 cộng tác viên dân số, trong đó: 
- Địa bàn Đồng Nai (cũ) quy định số lượng cụ thể số lượng cộng tác viên dân số là 3.505 người.
- Địa bàn Bình Phước (cũ) không có quy định cụ thể, số lượng cộng tác viên biến động theo quy mô hộ gia đình (theo Điều 03 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định: Đối với thôn, ấp, khu phố dưới 250 hộ gia đình được bố trí 01 cộng tác viên dân số/thôn, ấp, khu phố; Đối với thôn, ấp, khu phố từ 250 hộ gia đình trở lên được bố trí 02 cộng tác viên dân số/thôn, ấp, khu phố.”). Đến cuối năm 2025 có 1.359 cộng tác viên. 
b) Về nhiệm vụ
- Địa bàn Bình Phước (cũ) không quy định nhiệm vụ cộng tác viên dân số. Cộng tác viên dân số thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế gồm:
“1. Cộng tác viên dân số có trách nhiệm cùng nhân viên y tế thôn và cộng tác viên các chương trình khác trên địa bàn tuyên truyền, vận động về công tác dân số, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong địa bàn quản lý.
3. Trực tiếp tuyên truyền, vận động, tư vấn về dân số cho người dân trong địa bàn đảm nhiệm.
4. Cung cấp bao cao su, viên uống tránh thai đến từng hộ gia đình theo quy định; thực hiện tiếp thị, tiếp thị xã hội, xã hội hóa sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và dịch vụ về dân số theo quy định.
5. Kiểm tra, theo dõi việc duy trì thực hiện các nội dung về dân số của các hộ gia đình tại địa bàn quản lý.
6. Thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, thu thập số liệu, lập báo cáo định kỳ và đột xuất về dân số theo quy định hiện hành; cung cấp số liệu cho Trạm Y tế cấp xã, lập các sơ đồ và biểu đồ, quản lý số hộ gia đình về dân số tại địa bàn quản lý.
7. Bảo quản và sử dụng các tài liệu (sổ sách, biểu mẫu báo cáo...) liên quan đến nhiệm vụ được giao.
8. Tham dự giao ban cộng tác viên dân số hằng tháng do Trạm Y tế cấp xã tổ chức để phản ánh tình hình và báo cáo kết quả hoạt động dân số của địa bàn được giao quản lý.
9. Tham dự các lớp tập huấn do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.
10. Phát hiện và đề xuất với cán bộ theo dõi công tác dân số cấp xã, cán bộ thuộc Trạm Y tế cấp xã các vấn đề cần thực hiện về dân số tại địa bàn quản lý.
11. Thực hiện nhiệm vụ khác về dân số do Trạm trưởng Trạm Y tế xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.”
- Địa bàn Đồng Nai (cũ) theo Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định:
“a) Cộng tác viên dân số thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số.
b) Kiêm nhiệm thêm một số nhiệm vụ công tác gia đình và trẻ em như sau:
- Tham gia hoạt động lập kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện các chương trình về bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình ở địa phương.
- Tuyên truyền luật pháp, chính sách, kiến thức kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác gia đình và trẻ em.
- Nắm bắt thông tin và phản ánh kịp thời với các hành vi xâm phạm quyền trẻ em, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách cho cán bộ phụ trách công tác gia đình và trẻ em và chính quyền xã. 
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.
- Tham gia các hoạt động khác về công tác gia đình và trẻ em theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.”
c) Về quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm 
- Địa bàn Bình Phước (cũ) theo Điều 3 Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước quy định:
“1. Quy trình xét chọn cộng tác viên dân số
a) Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Trạm Y tế) ban hành thông báo xét chọn cộng tác viên dân số. Thông báo xét chọn cộng tác viên dân số được niêm yết tại Trạm Y tế và được thông báo trên Đài phát thanh của xã, phường, thị trấn.
b) Các cá nhân có nguyện vọng đăng ký xét chọn cộng tác viên dân số nộp hồ sơ xét chọn tại Trạm Y tế.
c) Trạm Y tế lập Hội đồng xét chọn cộng tác viên dân số (sau đây gọi là Hội đồng). Kết quả họp xét chọn cộng tác viên dân số được niêm yết công khai tại Trạm Y tế và được thông báo công khai trên Đài phát thanh của xã, phường, thị trấn.
Hội đồng có 03 thành viên, gồm:
(1) Trưởng Trạm Y tế làm Chủ tịch Hội đồng;
(2) Trưởng thôn, ấp. khu phố làm thành viên;
(3) Nhân viên y tế tại Trạm Y tế làm thành viên (kiêm thư ký).
d) Trưởng Trạm Y tế trình Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Trung tâm Y tế) ban hành quyết định công nhận cộng tác viên dân số.
2. Hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số
Trung tâm Y tế thực hiện việc ký kết hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số và chấm dứt việc thực hiện hợp đồng trách nhiệm đã ký.”
- Địa bàn Đồng Nai (cũ) theo Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định:
“Việc xét chọn cộng tác viên dân số và ký hợp đồng trách nhiệm được thực hiện hàng năm, dựa trên tiêu chuẩn được quy định tại Điều 2 Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 và thực hiện theo quy trình sau:
a) Từ ngày 01 - 10 tháng 12 năm trước: Trưởng Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện công tác truyền thông, vận động người có đủ tiêu chuẩn, năng lực, tình nguyện làm cộng tác viên dân số, lập danh sách đề xuất cộng tác viên dân số (theo Phụ lục II đính kèm); trình Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phê duyệt;
b) Từ ngày 11 - 20 tháng 12 năm trước: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét, phê duyệt danh sách cộng tác viên dân số trên địa bàn quản lý;
c) Từ ngày 21 - 30 tháng 12 năm trước: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thành phố tiến hành ký hợp đồng trách nhiệm cho năm tiếp theo (theo Phụ lục III đính kèm), chi trả kinh phí hỗ trợ cho cộng tác viên theo hợp đồng, quản lý, chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật các hoạt động về dân số và phát triển đối với cộng tác viên, đảm bảo hoạt động của cộng tác viên dân số luôn liên tục từ ngày 01 tháng 01 hàng năm”.
3. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, chưa có văn bản thống nhất quy định về số lượng, nhiệm vụ, quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
a) Về số lượng: Cần có quy định cụ thể và thống nhất về số lượng cộng tác viên dân số.
b) Về nhiệm vụ: Cần có quy định thống nhất về nhiệm vụ cộng tác viên dân số, xem xét việc giao thêm nhiệm vụ công tác gia đình và trẻ em cho cộng tác viên dân số.
c) Về quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm: Cần thống nhất quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm với cộng tác viên dân số phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp khi Trạm Y tế cấp xã là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định số lượng, nhiệm vụ, quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.
Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước./.
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